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Phụ lục 2
1. Thống kê số lượng học bổng do các cơ quan, doanh nghiệp tài trợ 
ĐVT: 1.000đ
	
TT
	Năm học
	Số nguồn

học bổng
	Số suất
	Tổng tiền
	Ghi chú

	1
	2015-2016
	25
	800
	3.863.874.000
	

	2
	2016-2017
	38
	1.263
	5.030.041.000
	

	3
	2017-2018
	29
	935
	4.633.089.000
	

	4
	2018-2019
	25
	833
	5.135.995.000
	

	5
	2019-2020
	26
	935
	4.799.587.000
	

	6
	2020-2021
	26
	993
	6.029.200.070
	


2. Thống kê sinh viên được khen thưởng qua các năm học


ĐVT: lượt SV
	TT
	Năm học
	Cấp quốc gia
	Cấp Trường
	Cấp đơn vị
	Ghi chú

	1
	2015-2016
	8
	2.780
	707
	


	2
	2016-2017
	28
	2.700
	619
	

	3
	2017-2018
	32
	2.453
	476
	

	4
	2018-2019
	53
	3.038
	308
	

	5
	2019-2020
	42
	3.088
	275
	

	6
	2020-2021
	10
	1.042
	271
	


3. Thống kê sinh viên bị kỷ luật qua các năm học



ĐVT: lượt SV
	TT
	Năm học
	Cấp trường
	Cấp đơn vị
	Ghi 

	
	
	Buộc thôi học
	Đình chỉ học tập
	Cảnh cáo
	Khiển trách
	Buộc ra khỏi KTX
	Cảnh cáo
	Khiển trách
	chú

	1
	2015-2016
	1
	35
	2
	335
	57
	127
	58
	

	2
	2016-2017
	2
	8
	1
	398
	38
	116
	14
	

	3
	2017-2018
	0
	0
	1
	489
	19
	99
	0
	

	4
	2018-2019
	0
	3
	0
	411
	42
	106
	5
	

	5
	2019-2020
	1
	0
	0
	347
	7
	26
	0
	

	6
	2020-2021
	0
	0
	0
	941
	3
	5
	1
	



